
Tổng cộng 20.976    6.368.780.000                

I Mầm non 6.249      2.939.750.000                

1 MN Quang Hanh 563 4 125.000           281.500.000                   

2 MN Cẩm Thạch 101.750.000                   

193 4 125.000          96.500.000                    

14 3 125.000          5.250.000                      

3 MN Hoa Hồng 188.375.000                   

372 4 125.000          186.000.000                  

6 3 125.000          2.250.000                      

1 1 125.000          125.000                         

4 MN Cẩm Trung 183.875.000                   

362 4 125.000          181.000.000                  

7 3 125.000          2.625.000                      

2 1 125.000          250.000                         

5 MN Hoa Sen 322 4 125.000           161.000.000                   

6 MN Cẩm Bình 142.375.000                   

273 4 125.000          136.500.000                  

14 3 125.000          5.250.000                      

1 2 125.000          250.000                         

3 1 125.000          375.000                         

7 MN Cẩm Tây 106.625.000                   

208 4 125.000          104.000.000                  

7 3 125.000          2.625.000                      

8 MN Cẩm Đông 126.000.000                   

244 4 125.000          122.000.000                  

10 3 125.000          3.750.000                      

1 2 125.000          250.000                         

9 MN Cẩm Sơn 1 117.375.000                   

234 4 125.000          117.000.000                  

1 3 125.000          375.000                         

10 MN Cẩm Sơn 2 268 4 125.000           134.000.000                   

11 MN Cẩm Phú 266.625.000                   

523 4 125.000          261.500.000                  

12 3 125.000          4.500.000                      

1 2 125.000          250.000                         

3 1 125.000          375.000                         

12 MN Cẩm Thịnh 120.000.000                   

236 4 125.000          118.000.000                  

4 3 125.000          1.500.000                      

TỔNG HỢP KINH PHÍ

Đề nghị hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2024-2025 theo quy định tại 

Nghị quyết số 42/2024/NQ-HĐND ngày 23/9/2024 của HĐND tỉnh

(Kèm theo Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 của UBND thành phố)
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2 2 125.000          500.000                         

13 MN Cửa Ông 296.125.000                   

585 4 125.000          292.500.000                  

9 3 125.000          3.375.000                      

2 1 125.000          250.000                         

14 MN Mông Dương 326.875.000                   

647 4 125.000          323.500.000                  

9 3 125.000          3.375.000                      

15 MN Cộng Hòa 174 4 20.000             13.920.000                     

16 MN Cẩm Hải 14.450.000                     

67 4 50.000            13.400.000                    

6 3 50.000            900.000                         

1 2 50.000            100.000                         

1 1 50.000            50.000                           

17 MN Dương Huy 161 4 20.000             12.880.000                     

18 MN Ngôi nhà xanh 59.000.000                     

117 4 125.000          58.500.000                    

1 3 125.000          375.000                         

1 1 125.000          125.000                         

19 MN QTTN 1/6 133.750.000                   

262 4 125.000          131.000.000                  

6 3 125.000          2.250.000                      

4 1 125.000          500.000                         

20 MN LITTLE HOUSE (Cẩm Thủy) 107.875.000                   

212 4 125.000          106.000.000                  

4 3 125.000          1.500.000                      

3 1 125.000          375.000                         

21 MN-TH ISCOOL CP 45.375.000                     

90 4 125.000          45.000.000                    

1 3 125.000          375.000                         

II Khối TH 141 34.020.000                     

1 MN-TH ISCOOL CP 34.020.000                     

141 4 60.000            33.840.000                    

1 3 60.000            180.000                         

III THCS 14.586    3.395.010.000                

1 TH&THCS Cộng Hòa 283 4 15.000             16.980.000                     

2 TH&THCS Cẩm Hải 14.370.000                     

119 4 30.000            14.280.000                    

1 3 30.000            90.000                           

3 TH&THCS Dương Huy 211 4 15.000             12.660.000                     

4 THCS Suối Khoáng 159.180.000                   

663 4 60.000            159.120.000                  

1 1 60.000            60.000                           

5 THCS Quang Hanh 210.780.000                   
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878 4 60.000            210.720.000                  

1 1 60.000            60.000                           

6 THCS Thống Nhất 777 4 60.000             186.480.000                   

7 THCS Bái Tử Long 1381 4 60.000             331.440.000                   

8 THCS Trọng Điểm 290.880.000                   

1209 4 60.000            290.160.000                  

4 3 60.000            720.000                         

9 THCS Cẩm Thành 185.580.000                   

771 4 60.000            185.040.000                  

3 3 60.000            540.000                         

10 THCS Cẩm Bình 167.280.000                   

696 4 60.000            167.040.000                  

1 3 60.000            180.000                         

1 1 60.000            60.000                           

11 THCS Chu Văn An 255.660.000                   

1065 4 60.000            255.600.000                  

1 1 60.000            60.000                           

12 THCS Nam Hải 132.180.000                   

550 4 60.000            132.000.000                  

1 3 60.000            180.000                         

13 THCS Ngô Quyền 164.160.000                   

682 4 60.000            163.680.000                  

2 3 60.000            360.000                         

2 1 60.000            120.000                         

14 THCS Cẩm Sơn 302.700.000                   

1259 4 60.000            302.160.000                  

2 3 60.000            360.000                         

3 1 60.000            180.000                         

15 THCS Lý Tự Trọng 277.920.000                   

1155 4 60.000            277.200.000                  

4 3 60.000            720.000                         

16 THCS Cẩm Thịnh 754 4 60.000             180.960.000                   

17 THCS Cửa Ông 960 4 60.000             230.400.000                   

18 THCS Mông Dương 275.400.000                   

1146 4 60.000            275.040.000                  

2 3 60.000            360.000                         

Tổng số học sinh: 20.976   học sinh

Tổng số tiền: đồng

(Bằng chữ: Sáu tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng).

6.368.780.000         
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